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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 223/2020/DS-PT 

Ngày: 17-11-2020 

V/v:  r n     p về đòi tài sản 

  o mượn là quyền sử dụng đ t; 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Hồ Dương Liêm.  

Các Thẩm phán: 

1. Ông Lâm Văn Be; 

2. Ông Nguyễn Văn Bìn . 

- Thư ký phiên toà: bà Huỳn    ị Mến –   ư ký  oà án n ân dân tỉn  Tây 

Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: bà 

Nguyễn   ị   u  r ng - Kiểm sát viên.    

Ngày 17 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở  oà án n ân dân tỉn   ây Nin  xét xử 

phúc t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số 190/2020/TLST- DS ngày 04 tháng 10 

năm 2020 về  Tr nh  h p về đòi tài sản  ho mượn là quyền sử dụng đ t”. Do Bản 

án dân sự sơ t ẩm số: 35/2020/DS-ST ngày 29 tháng 7 năm 2020  ủ   oà án n ân dân 

t àn  p ố  N, tỉn   ây Nin  bị k áng  áo.   eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 

245/2020/QĐXXS -DS ngày 21 t áng 10 năm 2020, giữ   á  đương sự:  

1. Nguyên đơn: 

                        - Ông Biện Văn  , sin  năm 1965; đị    ỉ: số 101, đường  Q, 

k u p ố 1, P ường 2, t àn  p ố  N, tỉn   ây Nin . 

                        - Bà  r ng   ị Ngọ  N, sin  năm: 1968; đị    ỉ: số 341, đường 

C, k u p ố 1, P ường 3, t àn  p ố  N, tỉn   ây Nin . 

Người đại diện theo ủy quyền  ủ  ông T  bà N:   ị Lê   ị Kiều D , sin  năm: 

1981; đị    ỉ: 1226,  p NA, xã BN,  uyện D, tỉn   ây Nin  ( ó mặt). 

2. Bị đơn: bà Lê   ị   u N1, sin  năm: 1965; đị    ỉ: số 248, đường  NV, 

k u p ố 5, P ường M, t àn  p ố  N, tỉn   ây Nin  ( ó mặt). 

Người kháng cáo: bà Lê   ị   u N1 - bị đơn. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 15-01-2020, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa sơ thẩm, nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền  ủ  ông T bà N trình 

bày: 

Vào năm 2016 vợ   ồng ông T ới, bà N  ó n ận   uyển n ượng  ủ  bà N1 

p ần đ t diện tí   là 796m
2
, t ử  số 415, tờ bản đồ số 28, p ần đ t tọ  lạ  tại k u 

p ố 5, P ường M, t àn  p ố  N; vào t ời điểm n ận   uyển n ượng t ì ông bà  ó 

viết gi y   m kết ngày 19-11-2016 cho bà N1 mượn lại diện tí   đ t p í  s u  ậu 

là 39,9 m
2
 (dài 3,8 x rộng 10,5) để đặt 2 bồn nướ .  

Sau đó, ông bà có cho bà N1 t uê lại toàn bộ diện tí   đ t để sử dụng, t ời 

 ạn thuê 3 năm; bà N1 sử dụng   ư  đến 3 năm t ì trả lại. Đến năm 2019 ông bà 

 ó n u  ầu xây nhà kho trên p ần đ t   o bà N1 mượn t ì p át  iện trên diện tí   

đ t cho bà N1 mượn, ngoài 2 bồn nướ  t ì bà N1 còn đào  ố g  xã nướ  t ải, dựng 

mái   e đư  s ng đ t  ủ  ông bà, k o n t êm 01 giếng nướ  n ưng k i bị p át 

 iện t ì bà N1   o l p lại giếng k o n.   eo gi y   m kết   ỉ   o mượn để bồn 

nướ  n ưng bà N1 sử dụng để làm việ  k á  là s i mụ  đí   đã t ỏ  t uận b n 

đầu, nên vợ   ồng ông T yêu  ầu bà N1 di dời tài sản, trả lại toàn bộ diện tí   đ t 

trên, ông bà tự nguyện  ỗ trợ di dời   o bà N1 số tiền 2.624.000 đồng t eo trị giá 

  ân bồn nướ . 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tò  sơ thẩm - bị đơn bà Lê Thị 

Thu N1 trình bày: 

Vào năm 2016, bà N1 có   uyển n ượng   o vợ   ồng ông T p ần đ t n ư 

vợ   ồng ông T trình bày; vợ   ồng ông T  ó viết   o bà gi y   m kết vào ngày 

19-11-2016 với nội dung cho bà mượn lại p ần đ t p í  s u  ó diện tí   t eo ông 

T đo vẽ là ngang 3,8m dài 10,5m cho bà N1 sử dụng để bồn nướ  vì bà  ó kin  

do n  n à trọ. H i bên t ỏ  t uận   o mượn đ t để vĩn  viễn, k i nào bà N1 bán 

đ t kế bên t ì trả lại   o vợ   ồng ông T ới.  

Trên diện tí   đ t bà mượn  ủ  vợ   ồng ông T đã  ó để sẳn 2 bồn nướ  

đặt trên 4   ân trụ bằng sắt để bồn nướ , có 02 giếng k o ng (giếng kép), một máy 

bơm nướ ,  ố g    ứ  nướ  t ải. Hiện n y, bà N1 có làm thêm mái   e bằng sắt 

đư  từ n à bà s ng p ần đ t mượn k oảng 2m để p ơi đồ, bà có khoan thêm một 

giếng khoan để p òng k i t iếu nướ , n ưng vợ   ồng ông T k ông đồng ý nên bà 

  o p á bỏ,  iện tại   ỉ  òn ống nướ  trên đ t. Riêng mái che do ông T đồng ý   o 

làm,  òn n ững t ứ k á  trên đ t  ó từ k i bản t ỏ  t uận   o mượn đ t. 

Hiện tại nếu vợ   ồng ông T   o rằng bà sử dụng đ t s i mụ  đí   n ư t ỏ  

t uận tại tờ   m kết t ì ngoài 2 bồn nướ  r , n ững t ứ k á  trên đ t bà sẽ p á bỏ 
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theo yêu  ầu  ủ  vợ   ồng ông T ới, bà k ông đồng ý trả lại diện tí   đ t trên, k i 

nào bà bán n à trọ t ì bà sẽ trả lại đ t   o vợ   ồng ông T n ư đã t ỏ  t uận. 

Ngoài r , giá đ t vào t ời điểm bà   uyển n ượng   o vợ   ồng ông T 

k oảng 2 tỷ n ưng do vợ   ồng ông T   m kết   o bà mượn lại diện tí   đ t nói 

trên nên bà   ỉ bán với giá 1,5 tỷ; đó là lý do mà vợ   ồng ông T   o bà mượn lại 

diện tí   đ t này. 

 ại Bản án dân sự sơ t ẩm số 35/2020/DSS  ngày 29 t áng 7 năm 2020  ủ  

Tòa án nhân dân t àn  p ố  N đã quyết địn : 

“Căn  ứ Điều 166  ủ  Bộ luật Dân sự; điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n thường vụ Quố  hội quy 

định về mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tò  án; 

 1. Ch p nhận yêu  ầu khởi kiện  ủ  Ông Biện Văn T, Bà Tr ng Thị Ngọ  N 

đối với bà Lê Thị Thu N1; 

Buộ  bà Lê Thị Thu N1  ó trá h nhiệm trả lại  ho Ông Biện Văn T, Bà 

Tr ng Thị Ngọ  N diện tí h đ t 39,24 m
2
; thử  đ t số 415, tờ bản đồ số 28, đị   hỉ 

thử  đ t tại khu phố 5, Phường M, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh; Ủy b n nhân dân 

thành phố TN   p gi y  hứng nhận quyền sử dụng đ t số CH08395 ngày 08-5-

2019. Phần đ t  ó tứ  ận: Đông giáp đ t ông T ới, bà N dài 4 mét; Tây giáp đ t bà 

N1 dài 3,2 mét; N m giáp đ t ông T ới, bà N  òn lại dài 11,1 mét; Bắ  giáp đ t  o 

cá dài 10,7 mét; 

Bà N1  ó trá h nhiệm di dời tài sản trên đ t gồm: 02 bồn nướ  ( ó 4  hân 

trụ bằng sắt, trụ  hôn bê tông; diện tích 4,8m
2
 và diện tí h 3,61m

2
,  ó  hiều   o 

theo quy  á h dưới 5 mét); 02 giếng kho ng (giếng kép); một mái  he bằng tole 

diện tí h 7,92m
2
 đư  s ng đ t ông T bà N1; 01 hố  hứ  nướ  thải. Vị trí và hiện 

trạng  á  tài sản trên đ t  ó hình ảnh và sơ đồ kèm theo biên bản xem xét, thẩm 

định tại  hỗ ngày 06-3-2020 (bút lụ  số 32, 33, 34); 

Ghi nhận Ông Biện Văn T, Bà Tr ng Thị Ngọ  N tự nguyện hỗ trợ  ho bà Lê 

Thị Thu N1 số tiền để di dời tài sản là 2.624.000 đồng (H i triệu sáu trăm h i 

mươi bốn nghìn đồng); 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Bà Lê Thị Thu N1 phải  hịu 300.000 đồng (B  trăm nghìn đồng) tiền án phí. 

Ông Biện Văn T, Bà Tr ng Thị Ngọ  N không phải  hịu tiền án phí. Hoàn trả lại 

cho ông T ới, bà N số tiền tạm ứng đã nộp là 300.000 đồng (B  trăm nghìn đồng) 

theo Biên l i thu số 0002212 ngày 15-01-2020  ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự 

thành phố TN. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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 Bà Lê Thị Thu N1  òn phải  hịu 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn 

đồng)  hi phí xem xét, thẩm định và đo đạ  định giá để hoàn trả lại  ho ông T ới, 

bà N số tiền tạm ứng đã nộp 1.100.000 đồng.....;” 

Ngoài r , bản án  òn tuyên về quyền và ng ĩ  vụ  ủ  đương sự t eo Luật   i 

 àn  án dân sự, ng ĩ  vụ   ậm trả và quyền k áng  áo  ủ   á  bên đương sự.  

 ại p iên tò  p ú  t ẩm, bà N1 t  y đổi yêu  ầu k áng  áo, k ông đồng ý trả 

lại p  t đ t mà ông T bà N đã   m kết   o mượn sử dụng, đồng t ời yêu  ầu bà N 

ông T t ự   iện đúng n ư đã t ỏ  t uận,   m kết trướ  đó. Bà N1  òn xu t trìn  

t êm   ứng  ứ   ứng min  là  á  tài sản trên p ần đ t ông T, bà N cho bà mượn 

lại sử dụng là đã  ó sẵn  á  bồn nướ ,  ố g , giếng nướ  là  á  Biên bản kiểm tr  

xá  n ận  n toàn p òng   áy   ữa   áy số 57/BB-CATX ngày 25-4-2012  ủ  

Công  n t ị xã  ây Nin  (n y là Công  n t àn  p ố  N), Biên bản kiểm tr  t ẩm 

địn  điều kiện  n toàn p òng   áy   ữ    áy ngày 27- 8-2018  ủ  Công  n thành 

p ố  N, gi y t ỏ  t uận lập ngày 30/10/2018 giữ  ông T và bà N1 về việ  ông T 

  o sử dụng  ố g  nướ  trên p ần đ t ( ó sự xá  n ận  ủ  bà Nguyễn   ị  r 

 rưởng k u p ố 5 và bà Võ   ị L  rưởng b n C M ) (tài liệu này đượ  lưu giữ 

tại k u p ố 5, P ường M, t àn  p ố  N). Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  

nguyên đơn giữ nguyên yêu  ầu k ởi kiện.    

  Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn   ây Nin  nêu qu n điểm về việ  giải 

quyết vụ án: 

+ Về tố tụng: Hội đồng xét xử p ú  t ẩm tuân t ủ đúng  á  quy địn   ủ  Bộ 

luật  ố tụng dân sự từ gi i đoạn t ụ lý đến k i giải quyết vụ án.  

+ Về nội dung: đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà 

N1 t eo  ướng sử  án sơ t ẩm k ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông T bà N. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u khi nghiên  ứu  á  tài liệu,  hứng  ứ  ó trong hồ sơ vụ án đã đượ  xem 

xét tại phiên tò  và  ăn  ứ kết quả tr nh tụng, Hội đồng xét xử nhận định:  

 [1] Về  ìn  t ứ : Đơn k áng  áo  ủ  bà Lê   ị   u N1 làm trong  ạn luật 

địn , nội dung k áng  áo t uộ  p ạm vi xét xử p ú  t ẩm nên đượ  xem xét giải 

quyết t eo t ủ tụ  p ú  t ẩm. 

[2] Về qu n  ệ tr n     p: Căn  ứ vào đơn k ởi kiện  ủa ông T bà N Tòa án 

  p sơ t ẩm t ụ lý vụ án và xá  địn  qu n  ệ tr n     p  ủ  vụ án là “ r n     p 

dân sự về Đòi lại tài sản là quyền sử dụng đ t” là   ư    ín  xá ; vì t eo nội dung 

k ởi kiện t ì vợ   ồng ông T bà N k ởi kiện yêu  ầu bà N1 trả lại p ần đ t  ó diện 

tích là 39,24 m
2
 (một phần trong thử  đ t số 415, tờ bản đồ số 28, tọ  lạ  tại khu 

phố 5, Phường M, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh) mà vợ   ồng bà N ông T đã cho 
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bà N1 mượn sử dụng để bồn nướ  t eo “Gi y   m kết   o mượn đ t để bồn nướ  

lập ngày 19/11/2016”, quá trìn  sử dụng bà N1  òn làm t êm  ố g , làm t êm mái 

  e, k o n t êm giếng nướ  mà k ông đượ  sự đồng ý  ủ  ông T bà N là vi p ạm 

việ  sử dụng đ t k ông đúng t eo   m kết đã t ỏ  t uận nên vợ   ồng ông T bà N 

đòi lại đ t không cho bà N1 tiếp tụ  sử dụng nữ . N ư vậy, p ải xá  địn  qu n  ệ 

tr n     p  ủ  vụ án là “Tranh    p về Hợp đồng   o mượn tài sản là quyền sử 

dụng đ t” t eo k oản 3 Điều 26  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự và Điều 494, Điều 

499, Điều 500  ủ  Bộ luật Dân sự để giải quyết vụ án. Do vậy,   p p ú  t ẩm  ần 

sử  lại qu n  ệ tr n     p  ủ  vụ án và điều luật áp dụng   o đúng quy địn   ủ  

p áp luật dân sự. 

[3] Về nội dung vụ án: năm 2016, bà Lê   ị   u N1  ó   uyển n ượng   o 

Ông Biện Văn  , Bà  r ng   ị Ngọ  N một p ần đ t  ó diện tí   796 m
2
, t ử  đ t 

số 415, tờ bản đồ số 28, tọ  lạ  tại k u p ố 5, P ường M, t àn  p ố  N, tỉn   ây 

Ninh; ngày 08-5-2019 Ông Biện Văn  , Bà  r ng   ị Ngọ  N đượ  Ủy b n n ân 

dân t àn  p ố  N   p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t. K i n ận   uyển 

n ượng p ần đ t  ủ  bà N1, ngày 19/11/2016 vợ   ồng ông T bà N có lập gi y 

  m kết t ỏ  t uận   o bà N1 mượn lại p ần đ t phía s u  ậu  ó diện tí   là 

39,24m
2
 (3,8m dài 10,5m) giáp r n  với p ần đ t  ủ  bà N1 để bà N1 tiếp tụ  sử 

dụng để bồn nướ  vì bà đ ng kin  do n  n à trọ. H i bên t ỏ  t uận   o mượn đ t 

vĩn  viễn, k i nào bà N1 bán đ t kế bên t ì trả lại p ần đ t   o vợ   ồng ông T bà 

N.  

Đến năm 2019 vợ   ồng ông T bà N  ó n u  ầu làm n à k o trên diện tí   

đ t   o bà N1 mượn nên đến k ảo sát t ì biết đượ  bà N1 đã xây t êm   i  ố g  

t oát nướ , làm t êm mái   e l n s ng p ần đ t   o mượn, k o n t êm giếng nướ  

để sử dụng mà k ông đượ  sự đồng ý  ủ  vợ   ồng ông T bà N, nên ông bà yêu 

 ầu bà N1 trả lại p ần đ t đã   o bà N1 mượn. 

[4] Xét nội dung k áng  áo:  

[4.1] K ông đồng ý với bản án sơ t ẩm, bà N1 k áng  áo yêu  ầu Tòa án   p 

p ú  t ẩm xem xét k ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn vì các lý 

do  ủ  nguyên đơn đư  r  là k ông đúng sự t ật, bà k ông vi p ạm  á  ng ĩ  vụ 

t eo gi y   m kết lập ngày 19/11/2016 và gi y t ỏ  t uận lập ngày 30/10/2018 

giữa vợ   ồng ông T bà N với bà đượ  lập tại k u p ố 5, P ường M, t àn  p ố 

TN. Hố g , bồn nướ  là n ững tài sản bà đã làm và sử dụng từ trướ  k i bán đ t 

  o vợ   ồng ông T bà N, mụ  đí    ủ  bà mượn lại p ần đ t để tiếp tụ  sử dụng 

giếng nướ ,  ố g , bồn nướ  để p ụ  vụ   o n à trọ vì k ông  ó đ t k á  để di 
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dời; bà  ó k o n t êm một giếng nướ  n ưng ông T k ông   o nên bà đã s n l p 

k ông sử dụng, máy   e bà gắn trên tường n à bà  ó đư  s ng p ần đ t mượn 2m 

là để p ơi đồ k ông làm ản   ưởng đến mặt đ t.  

 [4.2] Xét “Gi y   m kết v/v   o mượn đ t để bồn nướ ” lập ngày 19-11-

2016 (BL50a)  ó nội dung “….vợ  hồng tôi đồng ý  ho bà N1 mượn tạm phần đ t 

 uối nhà để bồn nướ   uối nhà tại đị   hỉ 248 trưng nữ vương, khu phố 5, Phường 

M, thành phố TN để bồn  hứ  nướ  thời hạn tính từ (để vĩnh diển, khi bà N1 bán 

đ t kế bên trả lại  ho tôi). Diện tí h: 39,90m
2
 = (dài 3,80m x rộng 10,50m)…” và 

gi y t ỏ  t uận lập ngày 30/10/2018 giữ  bà N1 và ông T  ó sự   ứng kiến  ủ  bà 

Nguyễn   ị  r và bà Võ   ị L công T á  ở k u p ố 5, P ường M, thành p ố  N 

(Bản   ín  đ ng đượ  lưu giữ tại k u p ố 5 t eo Biên bản xá  min  ngày 

13/11/2020 (BL113))  ó nội dung “Tôi Biện văn Tới Đ/  240 Trưng Nữ Vương  ó 

thỏ  thuận với  hị Lê Thị Thu Nguyệt nhượng quyền sử dụng đ t thừ  trên thửa 

đ t 415, tờ bản đồ số 28 (có biên bản thỏ  thuận). 

Tôi  ó th nh toán đợt 1  ho bà N1 100.000.000 (một trăm triệu đồng). 

Hố g , nướ  trên phần đ t  ủ  tôi. Tôi hứ  sẽ  ho bà N1 sử dụng vĩnh viễn. 

Khi bà N1 bán phần đ t kế bên, thì tôi sẽ không đồng ý  ho người khá  sử dụng” 

(BL105,110).  ại p iên tò    ị D (người đại diện t eo ủy quyền  ủ  vợ   ồng ông 

T bà N) xá  n ận  á    ứng  ứ nêu trên do bà N1 đư  r  là  ó t ật.  

[4.3] N ư vậy,  ó  ăn  ứ xá  địn  lời trìn  bày  ủ  bà N1 là p ù  ợp với  á  

  ứng  ứ,   ứng min  k i   uyển n ượng đ t   o vợ   ồng ông T bà N, do  ết đ t 

sử dụng để bồn nướ  nên  á  bên t ỏ  t uận   o bà N1 mượn p ần đ t 39,90m
2
 

(p í  s u  ậu tiếp giáp với n à trọ  ủ  bà N1) để bà N1 tiếp tụ  sử dụng để bồn 

  ứ  nướ  p ụ  vụ n à trọ. Đến năm 2018 bà N1 tiếp tụ  t ỏ  t uận   uyển 

n ượng tiếp   o vợ   ồng ông T bà N p ần đ t t ừ  trên t ửa đ t 415, tờ bản đồ số 

28 thì ông T tiếp tụ  t ỏ  t uận   o bà N1 sử dụng vĩn  viễn  ố g , nướ  trên p ần 

đ t  ủ  ông T ới. N ư vậy, ông T bà N đã đồng ý   o bà N1 sử dụng  á   ông T 

rìn  p ụ đã  ó sẳn trên p ần đ t 39,90m
2
 mà ông T bà N đã   o bà N1 mượn lại sử 

dụng để p ụ  vụ nướ  t ải và nướ  sin   oạt p ụ  vụ n à trọ. Quá trìn  sử dụng 

bà N1  ó k o n t êm giếng nướ  n ưng k i ông T k ông đồng ý bà đã l p bỏ, việ  

làm mái   e p ơi đồ là  ó sự đồng ý  ủ  ông T n ư lời xá  n ận  ủ  anh Lê Minh 

V (người làm mái   e) (BL54); mặt k á , việ  bà N1 làm mái   e   iếm 2m 

k ông gi n k oảng đ t bà N1 mượn sử dụng là k ông làm t  y đổi  iện trạng đ t 

nên không T  ể xem là sử dụng s i mụ  đí   p ù  ợp với Điều 497  ủ  Bộ luật 

Dân sự.  
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[4.4]  ừ n ững p ân tí   trên   o t  y,  á  lý do mà bà N ông T đư  r  để 

đòi lại p ần đ t 39,24m
2
 (đo đạ  t ự  tế) mà vợ   ồng ông T bà N đã   o bà N1 

mượn sử dụng để bồn nướ  và  ố g  trướ  t ời  ạn   m kết t eo t ỏ  t uận là 

k ông  ó  ăn  ứ    p n ận t eo Điều 499  ủ  Bộ luật Dân sự.  ò  án   p sơ t ẩm 

   p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn là   ư  xem xét đán  giá k ách quan, 

toàn diện  á    ứng  ứ,   ư  xá  địn  đúng việ  t ỏ  t uận  ủ  nguyên đơn và bị 

đơn về mụ  đí   bị đơn mượn lại đ t sử dụng, nên quyết địn   ủ    p sơ t ẩm là 

  ư    ín  xá .  

C p p ú  t ẩm  ần sử  án sơ t ẩm t eo  ướng    p n ận k áng  áo  ủ  bà 

N1, k ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn. 

[5] Về án p í  

[5.1] Án phí sơ t ẩm:  

        Do k ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn nên nguyên đơn 

p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy địn  tại Điều 147,  ủ  Bộ luật  ố tụng 

dân sự và Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n 

  ường vụ Quố   ội về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í 

và lệ p í  ò  án. 

[5.2] Án p í p ú  t ẩm:  

         Do k áng  áo  ủ  bà N1 đượ     p n ận nên bà N1 không p ải   ịu án 

p í p ú  t ẩm t eo quy địn  tại Điếu 148  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự và Ng ị 

quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n   ường vụ Quố   ội 

về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án. 

[6] Về   i p í tố tụng: do yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn k ông đượ     p 

n ận nên nguyên đơn p ải   ịu   i p í tố tụng về xem xét, t ẩm địn  tại   ỗ, địn  

giá tài sản, t ẩm địn  giá t eo quy địn  tại Điều 157, 165  ủ  Bộ luật  ố tụng dân 

sự. 

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ k oản 2 Điều 308, Điều 309  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự;  

- C  p n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà Lê   ị   u N1; 

- Sử  bản án sơ t ẩm. 

2. Căn  ứ các Điều 499, 500  ủ  Bộ luật Dân sự; Điều 147, 148, Điều 157,  

165  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự; Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH 14 ngày 30-

12-2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, 

nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án;  
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Tuyên xử: 

- K ông    p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Ông Biện Văn   và Bà 

 r ng   ị Ngọ  N đối với bà Lê   ị   u N1 về việ  “Tranh ch p dân sự về hợp 

đồng mượn tài sản là quyền sử dụng đ t”.  

- Bà Lê Thị Thu N1 đượ  tiếp tụ  sử dụng phần đ t có diện tí h 39,24 m
2
; 

thử  đ t số 415, tờ bản đồ số 28, đị   hỉ thử  đ t tại khu phố 5, Phường M, thành 

phố TN, tỉnh Tây Ninh; Ủy b n nhân dân thành phố TN   p gi y  hứng nhận 

quyền sử dụng đ t số CH08395 ngày 08-5-2019. Phần đ t  ó tứ  ận: hướng Đông 

giáp đ t ông T ới, bà N dài 4 mét; hướng Tây giáp đ t bà N1 dài 3,2 mét; hướng 

N m giáp đ t ông T ới, bà N  òn lại dài 11,1 mét; hướng Bắ  giáp đ t  o  á dài 

10,7 mét; ùng với  á  tài sản gắn liền với đ t gồm: 02 bồn nướ  ( ó 4  hân trụ 

bằng sắt, trụ  hôn bê tông; diện tí h 4,8m
2
 và diện tí h 3,61m

2
,  ó  hiều   o theo 

quy  á h dưới 5 mét); 02 giếng kho ng (giếng kép); một mái  he bằng tole diện 

tích 7,92m
2
 đư  s ng đ t ông T bà N1 (phần đ t mượn); 01 hố ga  hứ  nướ  thải. 

Vị trí và hiện trạng  á  tài sản trên đ t  ó hình ảnh và sơ đồ kèm theo biên bản 

xem xét, thẩm định tại  hỗ ngày 06-3-2020 (bút lụ  số 32, 33, 34).   ời  ạn sử 

dụng t eo “Gi y   m kết v/v   o mượn đ t để bồn nướ ” lập ngày 19-11-2016 và 

Gi y t ỏ  t uận lập ngày 30/10/2018 giữ  vợ   ồng ông T ới, bà N với bà N1 (kèm 

theo bản án là bản phôtô biên bản xem xét thẩm định tại  hỗ). 

- Về   i p í tố tụng: bà N, ông T p ải   ịu 1.100.000 (một triệu một trăm 

ngàn) đồng tiền   i p í xem xét t ẩm địn  tại   ổ,  địn  giá tài sản. K  u trừ  bà 

Nga, ông T đã nộp tạm ứng   i p í tố tụng là 1.100.000 đồng. G i n ận bà N, ông 

T đã nộp xong.  

- Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

   + Bà N, ông T p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm là 300.000 (b  trăm ngàn) 

đồng. K  u trừ vào số tiền tạm ứng án p í là 300.000 đồng bà N ông T đã nộp t eo 

Biên lai t u số 0002212 ngày 15/01/2020  ủ  C i  ụ  Thi  àn  án dân sự t àn  

p ố  ây Nin , tỉn   ây Nin . G i n ận bà N ông T đã nộp xong. 

  + Bà N1 k ông p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm, p ú  t ẩm; C i  ụ    i 

 àn  án dân sự t àn  p ố  ây Nin , tỉn   ây Nin   oàn trả lại   o bà N1 300.000 

( b  trăm ngàn) đồng tiền tạm ứng án p í p ú  t ẩm t eo Biên l i t u số 000423 

ngày 12-8-2020.  

 Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp quyết định đượ  thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người đượ  thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự  ó 
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quyền thỏ  thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặ  bị  ưỡng  hế  thi hành án theo quy định tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án đượ  thự  hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDCC.TPHCM                                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- TAND TP Tây Ninh; 

- Chi cục THADS TP.Tây Ninh; 

- Các đương sự; 

- Phòng KTNV; 

-P òng Hàn    ín  tư p áp; 

- Lưu: tập án; hồ sơ vụ án. 
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